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A.  NỘI DUNG ÔN TẬP
 Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức từ tuần 1 đến tuần 14 theo chủ đề:
Chủ đề 1: Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Chủ đề 2: Đặc điểm địa hình và khoáng sản Việt Nam
Chủ đề 3: Đặc điểm khí hậu Việt Nam
Chủ đề 4: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.
Chủ đề 5: Cuộc xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn.
Chủ đề 6: Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Dạng 2: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
Dạng 3: Câu hỏi tự luận
C. BÀI TẬP
DẠNG 1.TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất
* PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
Câu 1. Việt Nam không tiếp giáp với quốc gia nào trên đất liền?
A. Thái Lan.	                B. Trung Quốc.           	C. Lào.         	D. Cam-pu-chia.
Câu 2. Hai quần đảo xa bờ của nước ta là
A. Hoàng Sa và Trường Sa.				B. Trường Sa và Côn Đảo.
C. Cồn Cỏ và Hoàng Sa.					D. Lý Sơn và Trường Sa.
Câu 3. Độ dài đường bờ biển nước ta tính từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Hà Tiên (An Giang) là bao nhiêu?
A. 2260 km.		B. 3260 km. 		   C. 2360 km		D. 3620 km 
Câu 4. Điểm cực Bắc của nước ta thuộc tỉnh nào sau đây?
A. Tuyên Quang.              B. Hà Giang.        	  C. Điện Biên.                D. Hòa Bình.
Câu 5. Dạng địa hình chủ yếu trong cấu trúc địa hình của phần đất liền Việt Nam là 
A. đồng bằng.		B. đồi núi. 		   C. bờ biển			D. thềm lục địa
Câu 6. “Cao nguyên badan xếp tầng” phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi nào của nước ta?
A. Tây Bắc.			B. Đông Bắc.	C. Trường Sơn Nam.	D. Trường Sơn Bắc.
Câu 7. Ý nào sau đây không đúng về đặc  điểm địa hình đồng bằng nước ta? 
A. Trên bề mặt đồng bằng sông Hồng không có các ô trũng.	
B. Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng duyên hải miền Trung có diện tích tương đương nhau.
C. Đồng bằng sông Cửu Long là đồng bằng rộng lớn nhất nước ta.	
D. Đồng bằng duyên hải miền Trung bị chia cắt mạnh thành các đồng bằng nhỏ.
Câu 8. Nước ta có nhiều loại khoáng sản do nằm liền kề vành đai sinh khoáng, đồng thời
A. nằm ở nơi diễn ra nhiều động đất, núi lửa  	B. có lịch sử phát triển lâu dài và phức tạp 
C. tiếp giáo với vùng biển rộng lớn			D. hoạt động phong hóa diễn ra mạnh mẽ.
Câu 9. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của tài nguyên khoáng sản?
A. Bảo vệ đa dạng sinh học, tài nguyên đất.   	
B. Đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia.
C. Cung cấp nguyên liệu cho nông nghiệp.   
D. Tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Câu 10. Hoàn thành câu sau: “Đồi núi nước ta chạy dài 1 400 km, từ ……?”
A. Tây Bắc tới Nam Bộ                     			B. Tây Bắc tới Tây Nguyên
C. Tây Bắc tới Đông Nam Bộ          			D. Đông Bắc tới Đông Nam Bộ
Câu 11. Việt Nam nhận được lượng nhiệt từ Mặt trời lớn là do
A.nằm sát với chí tuyến Bắc                                              B. có đường xích đạo chạy qua
C.nằm trong vòng nội chí tuyến                                         D.diện tích lãnh thổ rộng lớn
Câu 12. Mặc dù có cùng vĩ độ với các nước ở khu vực Bắc Phi và khu vực Tây Nam Á nhưng Việt Nam lại có khí hậu nóng ẩm là do
A.  Địa hình chủ yếu là đồi núi                                  	
B. B. Có dãy Trường Sơn đón gió
C. Có đường bờ biển dài hoạt động của gió mùa        
D. Địa hình nghiêng dần từ lục địa ra biển
Câu 13. Ở Việt Nam, mỏ Apatit tập trung chủ yếu ở tỉnh nào sau đây?
A. Cao Bằng.               B. Bắc Cạn.      	C. Lào Cai.            D. Tuyên Quang.
Câu 14. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của tài nguyên khoáng sản?
A. Bảo vệ đa dạng sinh học, tài nguyên đất.  B. Đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia.
C. Cung cấp nguyên liệu cho nông nghiệp.   D. Tạo nhiều việc làm cho người lao động.
Câu 15. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng giải pháp nhằm sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản?
A. Phát triển các hoạt động điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến.
B. Đầu tư công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại để khai thác hiệu quả.
C. Bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và sử dụng tiết kiệm khoáng sản.
D. Sử dụng nhiều năng lượng hóa thạch, tăng xuất khẩu khoáng sản thô.
* PHÂN MÔN LỊCH SỬ
Câu 16. Vào giữa thế kỉ XIX, Vương quốc Xiêm đứng trước sự đe dọa xâm nhập của nước nào?
A. Nước Anh, Pháp, Mĩ.                            B. Nước Anh, Pháp, Tây Ban Nha.
C. Nước Mĩ, Hà Lan, Pháp.                       D. Nước Anh và Pháp.
Câu 17. Cuối thế kỉ XIX, thực dân Pháp hoàn thành quá trình xâm lược các nước ở Đông Nam Á là
A. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia.        B Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan.
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.                D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xin-ga-po.
Câu 18. Đâu không phải một tình hình nổi bật về xã hội ở Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây?
A. Một bộ phận quý tộc, lãnh chúa phong kiến giàu có, câu kết với thực dân bóc lột nông dân.
B. Thực dân cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền, ép chính quyền bản xứ nhượng quyền khai khẩn đất hoang,...
C. Giai cấp nông dân ngày càng bị bần cùng hoá, phải chịu mọi thứ thuế, lao dịch nặng nề. Nhiều người phải rời bỏ ruộng đất để bán sức lao động cho địa chủ hay tư bản nước ngoài.
D. Giai cấp tư sản dân tộc, giai cấp công nhân, tầng lớp tiểu tư sản trí thức hình thành và phát triển, bắt đầu tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Câu 19. Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Indonesia từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX có kết quả như thế nào?
A. Đều thắng lợi
B. Đều thất bại
C. Đều làm nhân dân thêm nản chí
D. Đều phá vỡ những nguyên tắc của chiến tranh
Câu 20. Nhận thấy sự bất lực của nhà Lê, năm 1527, Mạc Đăng Dung đã:
A. Đưa quân di dẹp loạn, đảm bảo sự yên bình cho triều đình
B. Ép vua Lê nhường ngôi, lập ra triều Mạc
C. Thay vua Lê nhiếp chính
D. Về quê quy ẩn
Câu 21. Chiến tranh Nam – Bắc triều là cuộc chiến giữa:
A. Hai nhà Lê bù nhìn do chúa Nguyễn và chúa Trịnh nắm quyền.
B. Nhà Mạc với nhà Lê do Nguyễn Hoàng nắm quyền.
C. Nhà Lê bù nhìn do Nguyễn Kim lập ra với nhà Mạc.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 22. Đâu không phải hệ quả của chiến tranh Nam – Bắc triều?
A. Chiến tranh diễn ra trong một thời gian dài, đất nước bị chia cắt
B. Cả vùng Thanh – Nghệ và đồng bằng Bắc Bộ đều là chiến trường.
C. Làng mạc bị tàn phá; sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp bị đình trệ; trao đổi buôn bán giữa các vùng gặp nhiều khó khăn.
D. Người dân có thêm kinh nghiệm sống trong đói khổ.
Câu 23. Vì sao ở Đàng Ngoài hình thành cục diện “vua Lê – chúa Trịnh”?
A. Vì tuy nắm toàn quyền thống trị, nhưng họ Trịnh vẫn phải dựa vào danh nghĩa vua Lê
B. Vì vua Lê và chúa Trịnh vẫn đem quân đi đánh nhau.
C. Vì đây là một cơ chế tổ chức nhà nước mới mà Đại Việt có được.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 24. Cuộc xung đột giữa hai thế lực Trịnh – Nguyễn bùng nổ năm nào?
A. 1592           	B. 1627                		C. 1545                   	D. 1672
Câu 25. Xung đột Trịnh – Nguyễn kéo dài trong bao lâu?
A. Gần 50 năm             B. Gần 100 năm         C. Gần 150 năm                 D. Gần 200 năm
Câu 26. Khi mâu thuẫn giữa hai dòng họ Trịnh – Nguyễn dần bộc lộ và ngày càng trở nên gay gắt thì:
A. Người con thứ của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng đã xin vào trấn thủ ở Thuận Hoá để tìm cách gây dựng sự nghiệp.
B. Người con rể của Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm đã xin vào trấn thủ ở Thuận Hoá để tìm cách gây dựng sự nghiệp.
C. Người con trưởng của Nguyễn Hoàng là Nguyễn Phúc Nguyên đã tuyên chiến với thế lực của Trịnh Kiểm.
D. Người cháu của Trịnh Kiểm là Trịnh Cán đã tìm cách tạo phản nhưng không thành.
Câu 27. Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ:
A. Thuận Hoá       B. Thanh Hoá        C. Cà Mau               D. Hà Nội
Câu 28. Quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh/thành nào hiện nay?
A. Thừa Thiên Huế       B. Đà Nẵng         C. Hải Nam            D. Cao Hùng
Câu 29. Kế nghiệp Nguyễn Hoàng, các chúa Nguyễn tiếp tục:
A. Xây dựng bộ máy chính quyền phong kiến ở Đàng Trong
B. Củng cố việc phòng thủ đất Thuận – Quảng
C. Vừa thực hiện chính sách khai hoang, đẩy mạnh việc khai phá các vùng đất mới.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 30. Đến cuối thế kỉ XVIII, chúa Nguyễn không làm chủ vùng đất/biển nào?
A. Vùng đất rộng lớn từ phía nam dải Hoành Sơn đến mũi Cà Mau
B. Các đảo, quần đảo ở Biển Đông
C. Vịnh Thái Lan
D. Vùng đất núi cao phía Bắc

DẠNG II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI.
Hãy trả lời câu hỏi sau, trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh hãy điền ĐÚNG, SAI vào mỗi ý 
Câu 1. Cho đoạn thông tin: Khoáng sản nước ta khá phong phú và đa dạng với hơn 60 loại khoáng sản khác nhau như: năng lượng, kim loại, phi kim loại. Khoáng sản phân bố ở nhiều nơi nhưng chủ yếu ở miền bắc, miền trung và Tây Nguyên. 
	Nhận định
	Đúng/Sai

	a) Than đá là khoáng sản thuộc nhóm năng lượng
	

	b) Khoáng sản dầu khí chủ yếu tập trung ở vùng núi phía bắc
	

	c) Sự đa dạng của tài nguyên khoáng sản nước ta là do Việt Nam nằm ở vị trí giao nhau giữa các vành đai sinh khoáng
	

	d) Việc sử dụng ngày càng nhiều năng lượng sạch, năng lượng tái tạo thay thế cho năng lượng hóa thạch góp phần giải quyết vấn đề thiếu nhiên liệu và ô nhiễm môi trường
	


Câu 2. Cho đoạn thông tin: Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa với nhiệt độ trung bình năm cao, lượng mưa và độ ẩm không khí lớn, trong năm có hai mùa gió. Khí hậu nước ta có sự phân hóa đa dạng.
	Nhận định
	Đúng/Sai

	a) Nhiệt độ không khí trung bình năm của cả nước đều trên 24oC (trừ các vùng núi cao) và tăng dần từ nam ra bắc
	

	b) Gió mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau), gió mùa hạ (từ tháng 5 đến tháng 10).
	

	c) Miền Bắc và miền Nam có một mùa đông lạnh, ít mưa và một mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều, nhưng miền Nam ít lạnh hơn.
	

	d) Sự phân hóa của khí hậu theo độ cao là cơ sở để tạo nên các điểm du lịch nổi tiếng như: Sa Pa (Lào Cai), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Bà Nà (Đà Nẵng), Đà Lạt (Lâm Đồng),...
	



Câu 3: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về nguyên nhân khiến các nước phương Tây đẩy mạnh quá trình xâm lược Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI:
	Nhận định
	Đúng/Sai

	a) Đông Nam Á có vị trí giao thương chiến lược trên biển.
	

	b) Chế độ phong kiến Đông Nam Á bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.
	

	c) Đông Nam Á là khu vực giàu tài nguyên, nhân công.
	

	d) Các nước Đông Nam Á có mối quan hệ mật thiết với Trung Quốc.
	


Câu 4: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi phản ánh đúng tình hình nhà Lê đầu thế kỉ XVI:
	Nhận định
	Đúng/Sai

	a) Mâu thuẫn giữa quý tộc và nông nô ngày càng gay gắt.
	S

	b) Ở nhiều nơi, dân chúng nổi dậy chống lại triều đình.
	D

	c) Sản xuất được chú trọng, đem lại hiệu suất tương đối cao.
	S

	d) Đất nước bất ổn, Mạc Đăng Dung thâu tóm quyền hành.
	D



DẠNG III. CÂU HỎI TỰ LUẬN 
Câu 1. Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp? 
Câu 2. Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa . Các tính chất đó được biểu hiện như thế nào? Hãy liên hệ với khí hậu ở địa phương em. ? 
Câu 3. 
Dựa vào bảng 4.1, nhận xét sự khác nhau về chế độ nhiệt (nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất; biên độ nhiệt năm) giữa Lạng Sơn và Cà Mau.
[image: Dựa vào bảng 4.1 nhận xét sự khác nhau về chế độ nhiệt ]
Câu 4. Trình bày đặc điểm địa hình của một trong các khu vực đồng bằng ở nước ta
Câu 5. Trình bày nguyên nhân làm bùng nổ xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn. Cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn đã gây nên hệ quả gì?
Câu 6. Có ý kiến cho rằng: Vào nửa sau thế kỉ XIX, thực dân phương Tây đến các nước Đông Nam Á là để “khai hoá văn minh”? Em đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?
Câu 7: Hãy trình bày khái quát công cuộc khai phá vùng đất phía Nam trong các thế kỉ XVI - XVIII. Hãy mô tả quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của người Việt Nam trong các thế kỉ XVII - XVIII
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 HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CHTL
Câu 1. Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp?
a. Thuận lợi
- Đối với sự phát triển cây trồng và vật nuôi: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Nguồn nhiệt ẩm phong phú làm cho cây cối xanh tươi quanh năm, sinh trưởng nhanh, có thể trồng từ hai đến ba vụ lúa và rau, màu trong một năm; cơ cấu cây trồng, vật nuôi đa dạng.
- Đối với cơ cấu sản phẩm: Khí hậu nước ta có sự phân hoá rõ rệt theo chiều bắc - nam, theo mùa và theo độ cao nên có thể trồng được từ các loại cây nhiệt đời cho đến một số cây cận nhiệt và ôn đới.
- Đối với cơ cấu mùa vụ: Cơ cấu mùa vụ cũng rất đa dạng, phong phú và có sự khác nhau giữa các vùng.
b. Khó khăn
+ Nhiều thiên tai thường xuyên xảy ra (bão, lũ lụt, hạn hán, gió Tây khô nóng, sương muối,...) gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp. Khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện cho sâu bệnh, dịch bệnh, nấm mốc phát triển gây hại cho cây trồng, vật nuôi.

Câu 2. Khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa . Các tính chất đó được biểu hiện như thế nào? Hãy liên hệ với khí hậu ở địa phương em.
Trả lời:
- Biểu hiện của tính chất nhiệt đới đảm gió mùa:
+ Tính chất nhiệt đới: Nhiệt độ trung bình năm cao > 20oC (trừ vùng núi cao) và tăng dần từ Bắc vào Nam. Bình quân 1m2 lãnh thổ nhận được trên 1 triệu kilo calo nhiệt năng. Số giờ nắng đạt từ 1400 - 3000 giờ/ năm
+ Tính chất gió mùa: Một năm có 2 mùa gió: gió mùa đông(từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau): nửa đầu mùa đông có thời tiết lạnh, khô; nửa cuối mùa đông có thời tiết lạnh, ẩm.; gió mùa hạ(từ tháng 5 đến tháng 10): nóng, ẩm.
+ Tính chất ẩm: Lượng mưa trung bình năm lớn: từ 1500 - 2000 mm/năm. Độ ẩm không khí > 80%. 
- Liên hệ địa phương em: Khí hậu Hà Nội tiêu biểu cho vùng Bắc Bộ với đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, mùa hè nóng, mưa nhiều và mùa đông lạnh, ít mưa, quanh nǎm tiếp nhận lượng bức xạ Mặt Trời rất dồi dào và có nhiệt độ cao.
Câu 3.
Dựa vào bảng 4.1, nhận xét sự khác nhau về chế độ nhiệt (nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất; biên độ nhiệt năm) giữa Lạng Sơn và Cà Mau.
[image: Dựa vào bảng 4.1 nhận xét sự khác nhau về chế độ nhiệt ]
Trả lời:
- Nhận xét: Nhìn vào bảng số liệu ta thấy, giữa Lạng Sơn và Cà Mau có sự khác biệt lớn về nhiệt độ:
	 
	Lạng Sơn
	Cà Mau

	Nhiệt độ trung bình năm
	21,50C
	27,50C

	Nhiệt độ trung bình tháng nóng nhất
	27,20C (tháng 7)
	28,80C (tháng 4)

	Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất
	13,40C (tháng 1)
	26,20C (tháng 1)

	Biên độ nhiệt năm
	13,80C
	2,60C


- Giải thích:
+ Nhiệt độ trung bình năm tăng dần từ Bắc vào Nam vì càng về phía Nam góc nhập xạ càng lớn, lượng nhiệt nhận được càng nhiều.
 + Tháng I, chênh lệch nhiệt độ giữa 2 miền Bắc - Nam rõ rệt do miền Bắc chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc lạnh, nhiệt độ giảm sâu; miền Nam nóng quanh năm.
Câu 5:
- Nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam - Bắc triều:
+ Nhà Mạc được thành lập nhưng một bộ phận quan lại trung thành với triều Lê ra sức chống lại nhằm khôi phục lại vương triều này.
+ Năm 1533, ở vùng Thanh Hóa, nhiều cựu thần của nhà Lê (đứng đầu là Nguyễn Kim) đã đưa Lê Duy Ninh lên làm vua, đối đầu với nhà Mạc (sử gọi là Nam triều).
- Nguyên nhân bùng nổ xung đột Trịnh - Nguyễn:
+ Năm 1545, Nguyễn Kim qua đời, vua Lê trao toàn bộ binh quyền cho Trịnh Kiểm.
+ Năm 1558, Nguyễn Hoàng, được cử vào trấn thủ Thuận Hóa. Họ Nguyễn từng bước xây dựng thế lực và mở rộng dần đất đai về phương Nam. Năm 1613, Nguyễn Hoàng mất, con là Nguyễn Phúc Nguyên lên thay, đã tỏ rõ thái độ đối lập và chấm dứt việc nộp thuế cho họ Trịnh.
* Xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn đã gây nên hệ quả
- Hệ quả về chính trị:
+ Sự thống nhất của đất nước bị xâm phạm. Từ năm 1672, sông Gianh trở thành ranh giới chia cắt Đại Việt thành hai đàng: Đàng Ngoài (từ Sông Gianh trở ra bắc) do con cháu họ Trịnh thay nhau cai quản; Đàng Trong (từ sông Gianh trở vào nam) do con cháu họ Nguyễn truyền nối nhau cầm quyền.
+ Hình thành cục diện “một cung vua - hai phủ chúa” 
- Hệ quả về kinh tế - xã hội:
+ Trong thời gian diễn ra chiến sự, hoạt động kinh tế của đất nước bị tàn phá.
+ Đời sống nhân dân khốn khổ .
[bookmark: _GoBack]- Hệ quả về lãnh thổ, lãnh hải:
+ Lãnh thổ Đàng Trong dần được được mở rộng về phía Nam
+ Chính quyền chúa Nguyễn triển khai nhiều hoạt động thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa.
Câu 6: Không đồng ý với ý kiến: thực dân phương Tây đến Ấn Độ và các nước Đông Nam Á là để “khai hoá văn minh”. Vì:
- Bản chất, ý nghĩa thực sự của “khai hóa văn minh” là: đem ánh sáng của những văn minh phát triển cao, rực rỡ soi rọi và thúc đẩy sự phát triển của những nền văn minh thấp kém hơn.
- Mục đích và chính sách cai trị thực dân phương Tây ở Ấn Độ và Đông Nam Á đối lập hoàn toàn với ý nghĩa của từ “khai hóa văn minh”:
+ Mục đích của các nước phương Tây khi xâm lược Ấn Độ và Đông Nam Á là nhằm: vơ vét tài nguyên, bóc lột nhân công, độc chiếm thị trường tiêu thụ.
+ Trong quá trình cai trị, chính quyền thực dân đã thiết lập nền thống trị cứng rắn, tăng cường các hoạt động khủng bố, đàn áp nhân dân Ấn Độ, Đông Nam Á; đồng thời thực hiện chính sách “ngu dân”, cổ súy cho các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội,… nhằm làm suy yếu nòi giống, phai mờ và tiến tới xóa bỏ ý chí đấu tranh; kìm hãm sự phát triển của nhân dân thuộc địa.
+ Chính sách cai trị của thực dân phương Tây đã để lại nhiều hệ quả nghiêm trọng, kéo lùi sự phát triển của Ấn Độ và các dân tộc Đông Nam Á.

Câu 7: 
* Nét chính về công cuộc khai phá vùng đất phía Nam trong các thế kỉ XVI - XVIII:
+ Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa. Quá trình di dân, khai phá vùng đất phía Nam được đẩy mạnh.
+ Năm 1611, Nguyễn Hoàng lập phủ Phú Yên
+ Năm 1653, Dinh Thái Khang (Khánh Hòa ngày nay) được thành lập.
+ Năm 1698, Phủ Gia Định (gồm: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang và Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay) được thành lập
+ Năm 1757, Chúa Nguyễn hoàn thiện hệ thống chính quyền trên vùng đất Nam Bộ tương đương như ngày nay
+ Đến cuối thế kỉ XVIII, chúa Nguyễn đã làm chủ một vùng đất rộng lớn từ phía nam dải Hoành Sơn đến mũi Cà Mau, bao gồm cả các đảo, quần đảo ở Biển Đông và vịnh Thái Lan. Các chúa Nguyễn đã tổ chức đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy cai trị, lập số sách quản lí dân đinh, ruộng đất và đặt ra các loại thuế.
* Mô tả quá trình thực thi chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa:
- Hoạt động khai thác và xác lập chủ quyền của chúa Nguyễn tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa được thực hiện có tổ chức, hệ thống và liên tục thông qua đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải.
+ Đội Hoàng Sa và Bắc Hải là hai tổ chức dân binh độc đáo vừa có chức năng kinh tế (khai thác tài nguyên biển) vừa có chức năng kiểm soát, quản lí biển, đảo.
+ Nhiệm vụ của họ là: thu lượm hàng hoá của những con tàu bị đắm; thu lượm các hải sản quý; từng bước xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo này.
- Hải đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải tiếp tục duy trì hoạt động ở thời Tây Sơn (cuối thế kỉ XVIII).
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